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Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.
Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng và phân bố của ngành công nghiệp khai thác dầu.
Câu 3: (1 điểm). Tại sao, công nghiệp dệt – may là một ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
Câu 4: (3 điểm)  Cho bảng số liệu:
Sản lượng khai thác than và dầu mỏ thế giới, thời kì 1950 – 2017.         
                                                                                                             Đơn vị: (Triệu tấn)
	Năm
	1950
	1960
	1990
	2010
	2017

	Than
	1820
	2603
	3387
	7479,3
	7704,4

	Dầu mỏ
	523
	1052
	3331
	3977
	4380


a) Vẽ biểu so sánh sản lượng khai thác than và dầu mỏ thế giới, thời kì 1950 – 2017.  
b) Nhận xét.
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	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	
	Hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

	

	1
(3 điểm)
	- Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
- Cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.
- Tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dung có giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao trình độ văn minh.
- Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.
- Tạo điều kiện khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa.
- Tạo ra nhiều sản phẩm mới, thúc đẩy mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.
	

Mỗi nội dung đúng cho 0,5 điểm


	2
(3 điểm)
	Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng và phân bố của ngành công nghiệp khai thác dầu.
	

	
	* Vai trò:
- Là nhiên liệu quan trọng, “vàng đen” của nhiều quốc gia. 
- Từ dầu mỏ, sản xuất ra nhiều loại hóa phẩm, dược phẩm.
* Trữ lượng:
-  Khoảng 400 - 500 tỉ tấn, trữ lượng chắc chắn 140 tỉ tấn. 
- Tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển: Trung Đông, Bắc Phi, LB Nga,...
- Sản lượng: nhìn chung có xu hướng tăng, khoảng 3,8 tỉ tấn/năm.
- Phân bố ở các nước đang phát triển.
	
1 điểm

1 điểm



1 điểm

	3 
(1 điểm)
	Tại sao, công nghiệp dệt – may là một ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
	

	
	· Đáp ứng nhu cầu về may mặc, sinh hoạt của hơn 7 tỉ người.
· Cung cấp một phần nguyên liệu cho công nghiệp nặng.
· Thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp hóa chất.
· Giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ.
	Mỗi ý
0,25 điểm


	4 
(3 điểm)
	· a. Vẽ biểu đồ: Hs vẽ  biểu đồ tròn cột ghép. Có kí hiệu, chú giải, tên biểu đồ, ghi số liệu (Thiếu 1 yếu tố trừ 0,25 điểm).
· b. Nhận xét: 
· Sản lượng khai thác than và dầu mỏ thế giới thời kì 1950 – 2017 đều tăng.
· Sản lương khai thác dầu tăng nhanh hơn sản lượng khai thác than (số liệu)
·  (HS có thể giải thích khác nhưng có ý đúng vẫn cho điểm)
	2 điểm

1,0 điểm
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